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PHẦN I. Câutrắcnghiệmnhiềuphươngánlựachọn. Thísinhtrảlờitừcâu 1 đếncâu 18. Mỗicâuhỏithísinhchỉchọnmộtphươngán.
Câu1:	Khi khoảngcáchgiữahaiđiệntíchđiểmtrongchânkhôngtănglên 2 lầnthìđộlớnlựcCulônggiữachúngsẽ:
A. giảmđi 4 lần.	B. tănglên 4 lần.	C. tănglên 2 lần.	D. giảmđi 2 lần.
Câu2:	Đểtíchđiệnchotụđiệnphải
A. đặttụđiệngầnnguồnđiện.	B. đặttụđiệngầnvậtnhiễmđiện.
C. mắctụđiệnvàonguồnđiện.	D. cọxátcácbảntụđiệnvớinhau.
Câu3:	Mộttụđiệncóđiệndung 500pF. Khi đặtmộthiệuđiệnthế 220V vàohaibảncựccủatụ.Tínhđiệntíchcủatụđiện?
A. 1,1mC	B. 0,011μC	C. 0,11μC	D. 0,11mC
Câu4:	Cóhaiđiệntíchđiểm q1và q2, chúnghútnhau. Khẳngđịnhnàosauđâyđúng?
A. q1.q2>0	B. q1> 0 và q2<0	C. q1.q2<0	D. q1<0 và q2>0
Câu5:	Hai quảcầunhỏcóđiệntích -4.10–7 C và +4.10–7 C, tươngtácvớinhaumộtlực F = 0,1 N trongchânkhông. Khoảngcáchgiữachúnglà:
A. 12 m.	B. 12 cm.	C. 0,12 cm.	D. 1,2 m
Câu6:	Độlớncườngđộđiệntrườngtạimộtđiểmgâybởimộtđiệntíchđiểmkhôngphụthuộcvào:
A. độlớncủađiệntíchđó	
B. khoảngcáchtừđiểmđangxétđếnđiệntíchđó
C. độlớncủađiệntíchthử	
D. hằngsốđiệnmôicủamôitrườngxungquanh.
Câu 7:	Trong cácđơnvịsau, đơnvịcủacườngđộđiệntrườnglà:
A. V.m	B. V/m2	C. V/m	D. V.m2
Câu 8:	Nếunguyêntửđangthừa – 1,6.10-19 C điệnlượngmànónhậnđượcthêm 2 electron thìnó
A. sẽlà ion dương.		B. vẫnlà 1 ion âm.
C. trunghoàvềđiện.		D. cóđiệntíchkhôngxácđịnhđược
Câu 9:	Cho 3 quảcầukimloạitíchđiệnlầnlượttíchđiệnlà + 3 C,- 7 C và – 4C.Khi chochúngđượctiếpxúcvớinhauthìđiệntíchcủahệlà




A. – 8 .	B. – 11 .	C. + 14 .	D. + 3 .
Câu 10:	Công củalựcđiệntrongdịchchuyểncủamộtđiệntíchtrongđiệntrườngđềuđượctínhbằngcôngthức: A = qEd, trongđó:
A. d làquãngđườngđiđượccủađiệntích q.
B. d làđộdịchchuyểncủađiệntích q.
C. d làhìnhchiếucủađộdịchchuyểntrênphươngvuônggócvớiđườngsứcđiệntrường.
D. d làhìnhchiếucủađộdịchchuyểntrênphương song songvớiđườngsứcđiện trường
Câu 11:	Biếtđiệnthếtạiđiểm trong điệntrườngđềutráiđấtlà. Mốcthếnăngđiệnđượcchọntạimặtđất. Electron đặttạiđiểm có thế nănglà:




A. 	B. .	C. .	D. 
Câu 12:	[image: ]Mộttụđiệnđượccho ở hìnhvẽbên. Điệntíchlớnnhấtmàtụcóthểtíchđượclà




A. .	B. 	C. .	D. 
[bookmark: _Hlk528957964]Câu 13:	Mộtđiệntíchđiểm q = 2 nCđượcđặttrongchânkhông. Véctơcườngđộđiệntrường do điệntíchđiểmđógâyratạiđiểmcáchnó 2 cm cóđộlớnvàhướnglà
A. 4,5.105 V/m, hướngvềphíanó.	B. 4,5.104 V/m, hướngra xa nó.
C. 4,5.104 V/m, hướngvềphíanó.	D. 4,5.105 V/m, hướngra xa nó.
[bookmark: _Hlk528957486]Câu 14:	Công củalựcđiệntrườnglàmdịchchuyểnmột electron dọctheochiềumộtđườngsứctrongmộtđiệntrườngđềucóđộlớncườngđộđiệntrường E = 1000 V/m trênquãngđườngdài 1 m là
A. 1,6.10-16 J.	B. – 1,6.10-16 J.	C. 1,6.10-15 J.	D. -1,6.10-15 J.
[bookmark: _Hlk528958018]Câu 15:	Thếnăngđiệncủamộtđiệntích q đặttại M trongmộtđiệntrườngbấtkìkhôngphụthuộcvào
A. điệntích q.		B. vịtríđiểm M.	
C. điệntrường.		D. khốilượngcủađiệntích q
Câu 16:	Côngcủalựcđiệntrườngdịchchuyểnquãngđường1mmộtđiệntích10μCvuônggócvớicácđườngsứcđiệntrongmộtđiệntrườngđềucườngđộ106V/mlà
A. 1J.	B. 1000J.	C. 1mJ.	D. 0J.
Câu 17:	Biểuthứcnàosauđâyxácđịnhthếnăngcủamộtđiệntíchđiểm q tạiđiểm M trongđiệntrường?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18:	Hai tụđiện C1 = 1μF và C2 = 3μF mắcnốitiếp. Mắcbộtụđóvàohaicựccủanguồnđiệncóhiệuđiệnthế U = 4 V. Tínhđiệntíchcủabộtụđiện.




A. 3,0.10-7 .	B. 3,0.10-6 .	C. 3,6.10-7 .	D. 3,6.10-6 
[image: ]	PHẦN II. Câutrắcnghiệmđúngsai.Thísinhtrảlờitừcâu 1 đếncâu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗicâu, thísinhchọnđúnghoặcsai.


Câu 1:	Cho haiđiệntíchvàđặttạihaiđiểm A và Bcáchnhau 100 cmnhưhìnhvẽ.


	a)Vectocườngđộđiệntrườngvàcóphươngtrùngvớiđườngthẳng AB




	b)Vectơcườngđộđiệntrườngtại do vàgâyratại M cùngphương, cùngchiềukhivàtráidấu


	c)Cường độđiệntrườngtổnghợptại M bằng 0 khivàcùngphương, ngượcchiềuvàcóđộlớnbằngnhau


[image: ]	d)Nếu, ,điểm M cách A 120 cm vàcác B 20 cm cócườngđiệntrườngtổnghợpbằng 0.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2:	Mộthạtbụicóđiệntích q nằmcânbằngtrongđiệntrườngđềucóđộlớn 1000 V/m cóphươngthẳngđứnghướnglênnhưhìnhvẽ. Lấy


a)Hạtbụichịutácdụngcủahailực: trọnglựcvàlựcđiện

b)Đểhạtbụicânbằngthì

c)Hạtbụinằmcânbằngtrongđiệntrườngđềunênmangđiệntíchâm.


d) Cho khốilượngcủahạtbụi, độlớnđiệntíchcủahạtbụilà




Câu 3:	[image: ]Trong mộtvùngkhônggiancóđiệntrườngđềucócườngđộ 5000 V/m.Xétbađiểm A, B, C tạothànhmột tam giácABC vuôngtạiC. Biếtvectocườngđộđiệntrườngcùngchiềuvớivà, 
a) Hiệu điệnthếgiữahaiđiểm BC bằng150 V
b) Hiệu điệnthếgiữahaiđiểm A và C bằnghiệuđiệnthếgiữahaiđiểm A và B
c) Công củalựcđiệntrườnglàmdịchchuyểnmột electron từ A đến B, từ B đến C rồitừ C về A bằng 0.

d) Công củalựcđiệntrườngsinhrakhimột electrondịchchuyểntừ A đến Blà
Câu 4:	[image: ]Mộttụhóađượccho ở hìnhbên. 
a)Dựavàocấutạovàkíhiệu, chân A củatụlàchândương, chân B củatụlàchânâm.

b)Điện dung củatụlàvàđiệnáptốiđachịuđượclà 35 V
c)Điệntíchcủatụkhihoạtđôngdướiđiệnáp 30 V là 0,03 C

d)Mắc song songtụ ở hìnhbênvớimộttụgiốnghếtnó, khiđóđiện dung củabộtụlà
PHẦN III. Câutrắcnghiệmtrảlờingắn. Thísinhtrảlờitừcâu 1 đếncâu 6


[image: ]Câu 1:	Mộttụđiệnđượcgắnvàohaiđầumộtnguồnđiệnkhôngđổicóhiệuđiệnthế. Nănglượngtíchtrữcủatụđiệnlà bao nhiêuJun ?


Câu 2:	Hai điệntích, lầnlượtđặttạiB và C trongchânkhôngkhông. Cường độđiệntrườngtổnghợp do haiđiệntíchtrêngâyratạiđiểm A bằng bao nhiêu kJ (Kếtquảlàmtrònđến 3 chữsốcónghĩa)



Câu 3:	Một proton đượcthảchochuyểnđộngtừtrạngtháinghỉ, ở vịtrítrongmộtđiệntrườngđềuhướngtheochiều x dương. Tốcđộcủa proton khinóđếnvịtrílà 141844 m/s, biếtkhốilượngcủa proton là . Cường độđiệntrườngbằng bao nhiêu kV/m (kếtquảlàmtrònđến 4 chữsốcónghĩa)

Câu 4:	Hiệu điệnthếgiữahaiđiểm M và N trongđiệntrường. Tínhcôngcầnthiếtđểdịchchuyển electron từ M đến N theođơnvịeV ?


Câu 5:	Electron chuyểnđộngkhôngvậntốcđầutừ A đến B trongđiệntrườngđềuvớitộcđộ. Hiệu điệnthếbằng bao nhiêuV ?



Câu 6:	Để di chuyểntừrất xa vàođiểm M củađiệntrường, cầnthựchiệncông. Tìmđiệnthếtại M (gốcđiệnthế ở )
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